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ơ
NGHỊ QUYẾT

Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; 

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 của UBND huyện về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020;

Xét Tờ trình số 1701/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Bố Trạch, giai đoạn 2016-2020. 
(Nội dung chi tiết được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, Kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2016./.
	Nơi nhận:                                                                 

- TT HĐND tỉnh Quảng Bình;    
                           
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Bình;

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;

- UBND huyện;     

- Các đại biểu HĐND huyện;

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;

- Trang Thông tin điện tử huyện;
     

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, NN&PTNT (02). NTT (110).
	CHỦ TỊCH

Phan Văn Gòn



Phụ lục 1:
ĐỊNH MỨC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRONG LĨNH VỰC

 TRỒNG TRỌT VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số:           /2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện)
	TT
	Đối tượng và nội dung hỗ trợ
	ĐVT
	Định mức           hỗ trợ
	Ghi chú

	I
	LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ giống cây trồng chủ lực (giống kỹ thuật)
	 
	 
	 

	*
	Lúa chất lượng 
	đồng/kg
	3.000
	

	*
	Lúa lai
	đồng/kg
	10.000
	

	*
	Ngô lai mới (năng suất cao)
	đồng/kg
	10.000
	

	*
	Lạc (năng suất cao)
	đồng/kg
	6.000
	

	2
	Hỗ trợ cây trồng tiềm năng
	
	
	

	2.1
	Hỗ trợ Trồng nấm 
	
	
	

	+
	Hỗ trợ cho các hộ lần đầu trồng nấm để đầu tư lán trại, các thiết bị, nấm giống
	đồng/hộ
	6.000.000
	Hỗ trợ 01 lần; quy mô từ 70m2 trở lên

	+
	Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX , THT trồng nấm thu mua, bao tiêu sản phẩm
	đồng/DN,HTX
	25.000.000
	Hỗ trợ 01 lần; có từ 10 lao động thường xuyên trở lên hoặc là đầu mối bao tiêu sản phẩm cho người trồng nấm trên địa bàn huyện.

	2.2
	Hỗ trợ trồng cây dược liệu
	đồng/ha
	10.000.000
	Hỗ trợ 01 lần; Có quy mô tập trung từ 0,5 ha trở lên; tối đa không quá 30 triệu đồng/hộ.

	2.3
	Hỗ trợ trồng hoa
	đồng/ha
	4.000.000
	Hỗ trợ 01 lần; quy mô tập trung từ 0,5 ha trở lên

	2.4
	Hỗ trợ mua giống cây ăn quả
	đồng/năm
	50.000.000
	

	3
	Hỗ trợ phát triển rau an toàn VietGap
	
	
	

	-
	Hỗ trợ đăng ký tiêu chuẩn VietGAP
	đồng/ha
	20.000.000
	Hỗ trợ 01 lần

	-
	Hỗ trợ đóng gói sản phẩm
	đồng/ha
	5.000.000
	Hỗ trợ 01 lần

	TT
	Đối tượng và nội dung hỗ trợ
	ĐVT
	Định mức           hỗ trợ
	Ghi chú

	II
	 LĨNH VỰC THUỶ SẢN
	
	
	

	1
	Hỗ trợ giống thủy sản
	
	
	

	-
	Giống cá mặn, lợ (chẽm, dìa, bống bớp…)
	đồng/con
	2.000
	Nếu thực hiện chuyển đổi ở các ao nuôi tôm bị bệnh

	-
	Giống cá nước ngọt nuôi lồng
	đồng/con
	2.000
	Quy mô từ 3 lồng/hộ trở lên; quy mô 17m3/lồng trở lên

	2
	Mua giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản
	đồng/năm
	50.000.000
	

	III
	QUẢN LÝ, NGHIỆM THU
	đồng/năm
	30.000.000
	


Phụ lục 2:
ĐỊNH MỨC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số:            /2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện)

	TT
	Đối tượng và nội dung

hỗ trợ
	ĐVT
	Định mức hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	Chính sách phát triển trang trại chăn nuôi
	
	
	Hỗ trợ 1 lần; có giấy chứng nhận trang trại

	1.1
	Chăn nuôi lợn
	
	
	

	-
	Qui mô từ 50 nái ngoại sinh sản trở lên
	Tr.đồng/trang trại
	20
	

	-
	Qui mô từ 1.000 lợn thịt/lứa trở lên
	Tr.đồng/trang trại
	20
	

	1.2
	Chăn nuôi bò, trâu
	
	
	

	
	Qui mô từ 100 con bò, trâu trở lên
	Tr.đồng/trang trại
	25
	

	1.3
	Chăn nuôi gia cầm
	
	
	

	-
	Qui mô từ 3.000 con gà/lứa
	Tr.đồng/trang trại
	10
	

	-
	Qui mô từ 1.000 vịt đẻ
	Tr.đồng/trang trại
	10
	

	2
	Chính sách phát triển gia trại chăn nuôi
	
	
	Hỗ trợ 1 lần

	-
	Qui mô từ 70 lợn thịt/lứa
	Tr.đồng/gia trại
	5
	

	-
	Qui mô từ 20 con bò lai
	Tr.đồng/gia trại
	10
	

	3
	Chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo chăn nuôi bò cái sinh sản khi có bê lai ra đời
	Tr.đồng/bê lai
	0,3
	

	4
	Chính sách đa dạng hoá con nuôi (đối tượng mới)
	
	
	Hỗ trợ 1 lần

	-
	Hỗ trợ trang trại, gia trại chăn nuôi đưa giống vật nuôi mới vào sản xuất có hiệu quả.
	Tr.đồng/hộ
	20
	Hỗ trợ 1 lần

	5
	Chính sách con giống
	
	
	Hỗ trợ 1 lần

	-
	Hỗ trợ mua bò đực giống lai
	Tr.đồng/con
	10
	Hộ gia đình, trang trại nuôi bò đực giống ở các xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Sơn Trạch, Liên Trạch.

	6
	Chính sách thức ăn (hỗ trợ trồng cỏ)
	Tr.đồng/ha
	01
	Diện tích trồng cỏ tập trung từ 0,5 ha trở lên

	7
	Chính sách thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm
	
	
	Hỗ trợ 1 lần

	-
	Hỗ trợ xây dựng lò mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2017 – 2018 
	Tr.đồng/lò mỗ
	250
	Tại xã Trung Trạch

	
	
	
	hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng/1 cơ sở
	Các xã khác (ngoài xã Trung Trạch);

Hỗ trợ không quá 250 triệu đồng/cơ sở

	-
	Hỗ trợ xây dựng lò mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2019 – 2020 
	Tr.đồng/lò mỗ
	hỗ trợ 40% kinh phí xây dựng/1 cơ sở
	Hỗ trợ không quá 250 triệu đồng/cơ sở

	8
	Chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến nông và thú y
	
	
	

	-
	Chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm
	Tr.đồng/năm
	10
	

	-
	Chỉ đạo thụ tinh nhân tạo bò
	Tr.đồng/năm
	10
	

	-
	Công nghiệm thu Đề án
	Tr.đồng/năm
	20
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